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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 
 
 
Từ khóa 
 - Tự dưỡng 
 - Dị dưỡng  
 - Thẩm dưỡng 
 - Toàn thực 
Tóm tắt nội dung 
 Trong chương nầy giới thiệu khái niệm chung về lịch sử môn Hình thái 
giải phẩu thực vật, cách khác hiểu về nguồn gốc hình thành các môn học liên 
quan đến thực vật, một sinh vật tự dưỡng cung cấp sức sản xuất cho hệ sinh thái. 
 Bên cạnh đó, còn nêu một số phương pháp để nghiên cứu về thực vật, qua 
đó cũng cho thấy mối quan hệ giữa thực vật học và các ngành khoa học khác để 
kiến thức về thực vật ngày càng hoàn thiện hơn. 
Yêu cầu đối với sinh viên 
 Sau khi nghiên cứu chương nầy, sinh viên có thể: 
 - Nhận biết về lịch sử môn học và nhứt là nguồn gốc về tế bào, những khái 
niệm ngày càng hoàn chỉnh hơn nhờ dụng cụ quang học là kính hiển vi. 
 - Mối liên quan giữa các môn học khác về thực vật. 
 

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GIỚI THỰC VẬT 
 
Đặt vấn đề: 1. Theo bạn, thực vật và tảo khác nhau ở những đặc điểm gì ?  
          2. Sai khác căn bản giữa các sinh vật sơ hạch và sinh vật chân hạch 
như thế nào ? 
 

1.1. Thực vật là một bộ phận của sinh giới  
Sinh giới rất khác nhau do đặc điểm tổ chức cơ thể, cấu tạo tế bào cũng 

như sự dinh dưỡng của chúng, được chia làm 5 giới: giới Monera bao gồm các 
sinh vật sơ hạch (vi khuẩn), giới Protista hay nguyên sinh vật là những sinh vật 
đơn bào nhân thật, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật. 

Sự khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật là ở hình thức dinh dưỡng của 
chúng: thực vật tự dưỡng (autotrophes), còn động vật dị dưỡng (heterotrophes). Thực 
vật xanh có chứa diệp lục tố (chlorophylles) a, b, sự quang tổng hợp tạo ra các hợp 
chất hữu cơ từ năng lượng ánh sáng mặt trời, nước và khí carbonic; một số rất ít vi 
khuẩn có thể quang tự dưỡng và hoá tự dưỡng. Nấm cũng như hầu hết các vi khuẩn và 
động vật sống dị dưỡng bằng cách hấp thu các hợp chất hữu cơ có sẵn, sự dinh dưỡng 
là toàn thực (holotrophe / holozoique), còn thực vật hấp thu các chất trong môi trường 
bằng sự thẩm thấu nên thẩm dưỡng (osmoiotrophe).  
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1.2. Vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con 
người 
Câu hỏi: Bạn hiểu thế nào về người nguyên thủy biết khám phá và sử dụng dược 
tính của vài thực vật? 
  
 Khắp nơi trên bề mặt trái đất, từ những vùng hoang mạc khô cằn của vùng 
nhiệt đới, dưới đáy đại dương sâu thẳm, các vùng lạnh lẽo của Nam và Bắc cực 
đâu đâu chúng ta cũng có thể gặp các đại diện của giới thực vật. Giới thực vật vô 
cùng phong phú và đa dạng, có vai trò to lớn trong tự nhiên, có thể nói là sẽ 
không có sự sống trên trái đất này nếu không có sự tồn tại của giới thực vật. 
 Trước hết, nhờ quá trình quang hợp của cây xanh mà sự cân bằng giữa khí 
O2 và CO2 trong khí quyển được đảm bảo, do đó đảm bảo lượng oxy cần thiết 
cho các cơ thể sống. Kết quả của quá trình quang hợp là tạo ra các chất hữu cơ 
cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của thực vật đồng thời thực vật cũng 
chính là nguồn thức ăn cho các động vật khác nhất là cho con người. Hơn nữa, 
trong tự nhiên, các quần xã thực vật nhất là quần xã rừng có vai trò to lớn trong 
việc điều hòa khí hậu, làm giảm tác hại của gió bão, hạn chế sự xói mòn đất, lũ 
lụt, hạn hán, rừng cũng chính là màn lọc hay lá phổi làm trong lành bầu khí 
quyển. Ngoài ra, rừng còn cung cấp nguồn gene quí cho con người để tạo thêm 
các vật nuôi và cây trồng nhằm phục vụ cho nhu cầu lợi ích của con người cũng 
như cung cấp các loại thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng và trang trí ...   
 Song song với quá trình quang tổng hợp của thực vật còn có quá trình 
phân hủy chất hữu cơ mà các sinh vật không có diệp lục như vi khuẩn và nấm 
đóng vai trò quan trọng. Các hợp chất hữu cơ bị phân giải thành các chất vô cơ 
và các chất khoáng, phần lớn sản phẩm phân hủy này lại được thực vật tái sử 
dụng làm nguyên liệu để tổng hợp chất hữu cơ, như vậy, nhờ có thực vật, vi 
khuẩn, nấm mà chu trình vật chất trong tự nhiên được đảm bảo. 
 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÌNH THÁI 
GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT 
  

Hình thái giải phẩu học thực vật là khoa học nghiên cứu hình dạng bên 
ngoài, cấu tạo bên trong của cơ thể thực vật nhứt là thực vật có hoa (cây hột kín) cũng 
như các quy luật hình thái và phát sinh của giới thực vật. Đối tượng của môn học là 
một hệ thống tổ chức sống của cơ thể thực vật từ cấp độ tế bào với các bào quan bên 
trong, từng loại mô là do tập hợp các tế bào, từng cơ quan được cấu tạo bằng nhiều 
loại mô và cuối cùng là toàn bộ cây. Tất cả làm thành một thể thống nhất hữu cơ, có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường sống chung quanh. 
 Mỗi một thực vật đều trãi qua một quá trình phát sinh phát triển, bắt đầu 
từ sự thụ tinh hình thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi và cuối cùng là cá 
thể trưởng thành. Như vậy, có  sự khác nhau ở cá thể còn non và cá thể trưởng 
thành trong cấu tạo, hình dạng tế bào cũng như trong các loại mô. Bên cạnh đó, 
mỗi cá thể sẽ thích nghi về hình thái và cấu tạo khi cây sống trong các môi 
trường khác nhau mà các đặc điểm thích nghi riêng này có thể được di truyền từ 
thế hệ này sang thế hệ khác. Mối tương quan giữa các đặc tính về hình thái, giải 
phẩu của cây với điều kiện sống của nó cũng là một hướng nghiên cứu của hình 
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thái giải phẩu học thực vật. Ngoài ra, Hình thái giải phẩu học thực vật còn 
là môn học nghiên cứu về những biến đổi của các dạng cơ thể thực vật trong quá 
trình tăng trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống chung quanh.  
 Hầu hết thực vật hột kín rất khác nhau và trên diện rộng; nền tảng để phân 
biệt các thực vật nầy trong giải phẩu nhằm có thể phân biệt cây hột kín thành 2 
lớp: song tử diện và đơn tử diệp. 

Hình thái thực vật rất đa dạng, nên khoa học về Hình thái giải phẩu nhằm 
giải thích quy luật của sự phát sinh, phát triển cá thể cũng như quá trình lịch sử 
phát sinh thực vật; cấu tạo và nhiệm vụ của nó thích nghi cuộc sống trên đất liền 
qua sự tiến hoá và qua đặc tính riêng phản ứng lại với môi trường. Hơn nữa, môn 
học này còn giúp chúng ta hiểu một cách đúng đắn về sự khác nhau trong cơ thể 
thực vật trong thế giới tự nhiên, để có thể tác động lên cơ thể đó nhằm phục vụ 
cho nhu cầu lợi ích của con người.     

3. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẨU 
HỌC THỰC VẬT 
 
Câu hỏi: Tại sao môn Sinh lý học thực vật và Giải phẩu thực vật phát triển rất 
lâu sau Phân loại học thực vật ? 

 
Từ khi có loài người, con người đã dựa vào thế giới thực vật chung quanh 

để sống bằng hái lượm của thời "ăn sống ở hang", con người chỉ là một trong 
những thành phần của thế giới tự nhiên và sống hòa nhập vào thiên nhiên đó. 
Cùng với quá trình phát triển, con người ngày càng tích lũy vốn hiểu biết về hình 
thái các loài cây, hoàn thiện hơn trong cách sử dụng thực vật cho nhu cầu của con 
người vốn ngày càng phức tạp, phong phú và đa dạng. 
 Cách nay hơn 3.000 năm, các sách cổ của Trung Quốc như Kinh Thi đã mô 
tả hình thái và giai đoạn sống của nhiều loại cây, thế kỷ XI trước Công nguyên, một 
pho sách cổ Ấn Độ "Suscơruta" đã mô tả hình thái 760 loại cây thuốc. 
 Théophraste (371 - 286 trước CN) viết nhiều sách về thực vật như "Lịch sử thực 
vật", "Nghiên cứu về cây cỏ" ... trong đó lần đầu tiên đã đề cập đến các dẫn liệu có hệ 
thống về hình thái, cấu tạo cơ thể thực vật cùng với cách sống, cách trồng cũng như 
công dụng của nhiều loại cây. Ông đã chia cây ra thành các bộ phận thường xuyên như 
rễ, thân, lá, còn bộ phận tạm thời là hoa, quả; ông cũng còn chú ý đến sự tạo thành vòng 
hàng năm của gỗ. Nhiều kiến thức về sự phân biệt trong cơ quan dinh dưỡng và cơ quan 
sinh sản cũng được nêu lên trong các tác phẩm của Théophraste. 
 Những hiểu biết ban đầu về hình thái bên ngoài của thực vật là tiêu chuẩn 
trong phân loại thực vật, vì thế lịch sử phát triển của môn Hình thái học gắn liền 
với lịch sử phát triển của môn Phân loại thực vật. 
 Sự phát minh ra kính hiển vi của nhà vật lý học người Anh, Robert Hook (thế kỷ 
XVII) đã mở đầu cho giai đoạn mới, giai đoạn nghiên cứu cấu trúc bên trong của cơ thể, 
cách khác là nghiên cứu về tế bào để cuối cùng đưa đến "học thuyết về tế bào" (1838) 
mà cấu trúc và chức năng của tế bào ngày càng được hiểu biết hoàn thiện hơn. Ngoài ra, 
trong thế kỷ XVIII, nhờ sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật như vật lý, hóa 
học ... các hoạt động hàng hải cũng là một trong những yếu tố giúp thu lượm khá nhiều 
dẫn liệu quan trọng về đời sống và cấu tạo của các loài cây.  
 Giữa thế kỷ XIX, công trình nghiên cứu về thực vật có hột của Hoffmeister giúp 
phân biệt giữa thực vật hột trần và thực vật hột kín. Ông cũng đã xác định được quy 
luật chung cho thực vật trong chu trình sống dưới hình thức xen kẽ thế hệ, góp phần 
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quan trọng trong việc giải thích sự tiến hóa của giới thực vật. Cuối thế kỷ XIX và đầu 
thế kỷ XX, việc nghiên cứu tế bào được tiến hành mạnh mẽ, nhà sinh học người Nga 
Tchitiacov đã phát hiện ra sự phân chia gián phân của tế bào; sau đó Gherasimov tìm 
thấy vai trò của nhân tế bào; năm 1898, Navasin phát hiện sự thụ tinh đôi ở thực vật hột 
kín. Hiện nay, nhờ phát minh ra kính hiển vi điện tử mà cấu trúc siêu hiển vi của tế bào 
được hoàn thiện để môn khoa học Tế bào học được hình thành, và gần như tất cả các 
ngành khoa học thực nghiệm tiến bộ một bước dài. 

Ngày nay, những thành tựu mới trong Hình thái giải phẩu học thực vật góp phần 
làm sáng tỏ thêm hệ thống phát sinh của thực vật giúp cho việc phân loại học về thực vật 
ngày càng đạt kết quả to lớn. Chính nhờ quá trình quang hợp của cây xanh để chế tạo 
đường và khí oxy từ khí dioxyt carbon và nước, đây là phản ứng hoá học quan trọng nhất 
trên trái đất đã cung cấp cho các ngành công nghiệp sản xuất đường, giấy, sợi, cao su, 
nhựa, gỗ ... và nhờ hiểu biết chính xác hơn về các nguồn nguyên liệu thực vật giúp thúc 
đẩy khoa học thực nghiệm thực vật ngày càng phát triển, từ đó nhiều môn khoa học mới 
ra đời: Sinh lý học thực vật, Sinh hóa học thực vật, … 

4. QUAN HỆ GIỮA MÔN HÌNH THÁI GIẢI PHẨU 
HỌC THỰC VẬT VÀ CÁC MÔN HỌC KHÁC  
 
Câu hỏi: Những kiến thức của những môn khoa học khác có thể giúp chúng ta 
nghiên cứu thực vật  như thế nào ?  
 

Môn Hình thái giải phẩu thực vật (Morphology and Anatomy of Seed Plant) 
nhứt là các thực vật có hột cung cấp các kiến thức cơ sở cho nhiều môn học khác, 
trước hết là đối với môn Phân loại học thực vật (Plant Classification).  

Thời rất xa xưa, nhiều nhà thực vật học đã sử dụng nhiều dấu hiệu hình 
thái để phân loại cây, đến thế kỷ XVI trở đi, người ta đã biết dựa vào đặc điểm 
hình thái của cơ quan sinh sản và cơ quan dinh dưỡng làm tiêu chuẩn phân loại. 
Kể từ khi có kính hiển vi, việc giải phẩu để so sánh giữa các thực vật ngày càng 
phát triển mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào lĩnh vực phân loại thực vật, nhứt là 
cho đến bây giờ, hệ thống học thực vật được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tất cả 
dẫn liệu của các ngành khoa học khác nhau có liên quan đến thực vật, trong đó sự 
tiến hoá về mặt hình thái của thực vật mà các dấu hiệu về giải phẩu là những dẫn 
liệu đáng tin cậy và không thể thiếu được. 
 Để hiểu rõ thực vật phải thông hiểu cơ cấu của nó, vì thế Cơ quan học 
(Organologie) là môn học nghiên cứu các cơ quan của thực vật trong đó gồm Hình 
thái học (Morphologie) và Giải phẩu học (Anatomie), Mô học (Histologie) nghiên 
cứu các mô là tổ hợp của tế bào và Tế bào học (Cytologie). Hiện nay, có nhiều môn 
học khác cũng liên quan như Hạch học (Caryologie) chuyên về nhân tế bào, Sinh học 
tế bào (Biologie cellulaire) nghiên cứu các hoạt động sống của tế bào ...  

Cơ quan học liên hệ chặt chẽ với việc nghiên cứu nguồn gốc của cơ quan 
từ trong mầm hay Cá thể phát sinh (Ontogénie). Nhiều cơ quan khác nhau, 
nhưng hình thể giống nhau, nhờ đó mà ta có thể tránh lầm lẫn; trái lại vài cơ quan 
vì thích ứng với môi trường nên có hình thái lạ và chỉ có thai sinh mới cho biết 
nguyên thủy của chúng mà thôi. 
 Hình thái giải phẩu thực vật cũng góp phần đáng kể trong việc nghiên cứu 
Sinh lý học (Physiologie) là môn học nhờ vào các đặc điểm giải phẩu để giải 
thích các hoạt động sinh lý trong cây, qua đó thấy được mối liên hệ giữa cấu trúc 
và chức năng trong cơ thể thực vật. Bên cạnh đó cũng cần để ý đến các hóa chất 
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trong cây để sử dụng đúng mục đích là yêu cầu về Sinh hóa học (Biochimie) 
và khoa Hóa học thực vật được khuyến khích, mục đích để ứng dụng vào các 
ngành khoa học khác nhứt là trong ngành Dược, một ngành mà từ rất lâu con 
người đã biết sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau có nguồn gốc từ thực vật.  

Chính do giải phẩu cơ thể thực vật mà chúng ta mới biết được nấm, vi khuẩn 
và virus ký sinh gây bệnh cho thực vật đồng thời có thể thấy được cơ thể thực vật 
phản ứng lại các tác nhân gây bệnh như thế nào, nhờ đó có thể giúp cho các nhà bảo 
vệ thực vật có biện pháp phòng trừ bệnh cho cây trồng. Bên cạnh đó, trong công tác 
chọn giống cây trồng nông nghiệp hay lâm nghiệp cũng nhờ đến các hiểu biết về hình 
thái giải phẩu thực vật. Ví dụ: trong sản xuất giấy cũng cần biết được nguồn gốc và 
cấu tạo từng loại celuloz từ các loại cây nào, hoặc việc xác định độ bền cơ học và chất 
lượng gỗ của ngành lâm nghiệp cũng phụ thuộc vào yếu tố gỗ và sợi mà kết quả là do 
công tác giải phẩu thực vật ... khoa học Sinh học phân tử (Biologie moléculaire) là 
lĩnh vực đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay. 
 Mối quan hệ giữa hình thái giải phẩu thực vật với Sinh thái học 
(Écologie) cũng rất chặt chẽ, nhờ các dấu hiệu biến đổi về hình thái giải phẩu các 
cơ quan khác nhau của cây, của các cá thể hoặc của số loài nhứt định mà có thể 
giải thích được các hình thức thích nghi khác nhau của cơ thể với điều kiện thay 
đổi của môi trường. Các thích nghi này có thể di truyền từ thế hệ này sang thế hệ 
khác là lĩnh vực của môn Di truyền học (Génétique), đồng thời môn Địa lý học 
thực vật (Phytogéographie) nghiên cứu sự phát tán của thực vật trên mặt địa cầu 
và nguyên nhân sự phát tán đó. 
 Cuối cùng, Cổ thực vật học (Paléontologie végétale) là một chương trong 
Cổ sinh học (Paléogiologie) nghiên cứu di tích hóa thạch các thực vật sống vào 
các thời đại địa chất trước đây còn lại trong các lớp khác nhau của vỏ trái đất. 
Các di tích này vẫn còn giữ được hình thái bên ngoài và cả những chi tiết hiển vi 
trong cấu tạo bên trong cơ thể, không những giúp cho việc xác định lịch sử phát 
triển của thực vật mà còn giúp cả cho việc xác định tuổi các tầng lớp vỏ trái đất. 
 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI 
PHẨU THỰC VẬT 
 
 Phương pháp nghiên cứu chủ yếu nhất về thực vật vẫn là quan sát, so sánh 
trên cơ sở các dữ kiện ngoài thiên nhiên, sau đó tiến hành giải phẩu trong phòng 
thí nghiệm, so sánh các mẫu vật thu thập được lưu giữ qua bộ bách thảo tập hay 
hình ảnh, cuối cùng là phân tích, tổng hợp và rút ra nhận xét. Việc quan sát 
không những tiến hành trên cơ thể sống của thực vật mà còn cả trên những bộ 
phận đã chết của các cơ quan, kể cả các cơ quan đang hình thành, cùng với quá 
trình phát triển cá thể cũng như chủng loại phát sinh. 
 Các cấu trúc bên trong cơ thể thực vật đều được quan sát dưới kính hiển vi, 
như thế các mẫu vật cần phải được cắt lát thật mỏng theo những phương hướng nhứt 
định trong không gian (theo mặt phẳng ngang, mặt phẳng dọc hay tiếp tuyến). Khi cần 
quan sát sự hình thành một cơ quan, sự sắp xếp các mô hay sự biến đổi trong cấu tạo 
từ bộ phận này sang bộ phận khác hay theo dõi sự phân chia tế bào, cần tiến hành một 
loạt các lát cắt liên tiếp nhau ở nơi đó. Nhưng nếu cần quan sát hình dạng riêng biệt 
của tế bào tách ra từ các mô thì sử dụng phương pháp ngâm mủn tách rời các tế bào 
ra. Để phân biệt các loại tế bào hay thành phần cấu tạo các loại mô trong cơ quan, 
thường các lát cắt được nhuộm màu và tùy theo yêu cầu quan sát phần nào mà sẽ 
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nhuộm màu gì cho phù hợp. Trong phòng thí nghiệm thực vật, để nhận biết tế bào có 
vách bằng celuloz sẽ nhuộm đỏ bằng carmin, tế bào có vách tẩm mộc tố sẽ được 
nhuộm xanh với lục iod, nhân tế bào được nhuộm bằng hematoxylin ... Tùy theo yêu 
cầu nghiên cứu hay sự quan sát mà có thể làm tiêu bản hiển vi tạm thời hay cố định. 
 Ngày nay, kính hiển vi điện tử phóng đại từ 10.000 đến 40.000 lần đã cho phép 
các nhà nghiên cứu giải phẩu tìm ra các cấu trúc siêu hiển vi và phát hiện nhiều đặc 
điểm mới của tế bào, cấu trúc nhân, nhiễm sắc thể ... góp phần trong việc nghiên cứu 
giải phẩu và di truyền học hiện đại. Bên cạnh đó, các thành tựu trong công nghệ sinh 
học và bằng phương pháp nuôi cấy mô trong môi trường dinh dưỡng thích hợp có thể 
nhân giống cây rất nhanh mà không cần đến các hình thức sinh sản khác.   
 
Câu hỏi: 1. Phân biệt giữa hình thức dinh dưỡng là tự dưỡng, dị dưỡng, toàn 
thẩm, toàn thực.   
               2. Liệt kê và mô tả ngắn gọn các giai đoạn hình thành môn Hình thái 
giải phẩu thực vật.  
               3. Nêu những đặc điểm cho thấy có sự liên quan giữa môn Hình thái 
giải phẩu thực vật và các môn học khác. 
               4. Tại sao người nguyên thủy và người văn minh thường sử dụng thực 
vật cho mục đích sơn, kiến trúc và điêu khắc ? 
              5. Gọi tên và mô tả 3 lãnh vực thực nghiệm của việc nghiên cứu thực 
vật. 
 

CHƯƠNG  1 CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO 
THỰC VẬT 

Từ khoá 
 - Tế bào 

- Mạng nội chất 
 - Sắc tố quang hợp 
 - Thủy thể bộ 
 - Nhân và nhân con 
Tóm tắt nội dung 
 Tất cả các cơ thể thực vật đều được cấu tạo từ tế bào, dù cơ thể đó là cơ thể 
đơn bào hay đa bào. Cơ thể đa bào thường gồm nhiều loại tế bào, có thể từ vài chục 
đến nhiều triệu hay có khi hàng nhiều tỉ tế bào hoạt động như một thể thống nhứt. 
 Mỗi tế bào đều được bao quanh bởi một màng tế bào, màng này hoạt 
động như màng ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài tế bào đồng thời giúp 
điều hòa các hoạt động trong tế bào.  
 Trong mỗi tế bào đều có tế bào chất và các bào quan, nơi xảy ra các phản 
ứng chuyển hóa hóa học và cũng là nơi sản xuất ra các enzim, protein và các 
chất cần thiết khác cho tế bào. Nhân là một bào quan không thể thiếu của tế bào 
chân hạch do chứa thông tin di truyền và kiểm soát tất cả hoạt động của tế bào. 
 Chỉ có ở tế bào thực vật mới có sắc tố quang hợp nằm trong cơ cấu đặc 
biệt là lục lạp mà nhờ nó, thực vật quang hợp tự tạo ra chất hữu cơ cho chính nó 
đồng thời cung cấp những sản phẩm hữu cơ cho tất cả các sinh vật khác. Nếu 
không có cây xanh thì cuộc sống của chúng ta trên hành tinh này sẽ như thế nào? 
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Yêu cầu đối với sinh viên 
 Sau khi nghiên cứu phần này, sinh viên có thể: 

- Phân biệt cấu trúc cơ bản của một tế bào thực vật dưới kính hiển vi 
quang học gồm: lục lạp, vị trí thủy thể bộ, sắc lạp, hạt tinh bột, nhân với nhân 
con bên trong. 
 - Vẽ và chú thích sơ đồ minh họa vài loại tế bào dưới kính hiển vi quang học. 
 

1. KHÁI NIỆM VỀ TẾ BÀO 
 
Đặt vấn đề: Theo bạn, thế nào là tế bào ? Giữa tế bào động vật và tế bào thực vật 
có điểm nào chung và điểm nào khác nhau ? Sự sai khác đó có nói lên điều gì 
không ? 
                     
 
 Bất cứ cơ thể sống nào cũng đều được cấu tạo bởi những đơn vị cơ bản là 
tế bào, mỗi tế bào được sinh ra từ một tế bào khác. Nhiều vi khuẩn và các sinh 
vật nguyên sinh có cơ thể chỉ gồm một tế bào có kích thước hiển vi. Một số nấm 
và thực vật bậc thấp như tảo có cấu tạo cơ thể hoặc chỉ gồm một tế bào có kích 
thước hiển vi hoặc được cấu tạo do nhiều tế bào mà mỗi tế bào có cấu trúc gần 
giống nhau và cùng hoàn thành nhiệm vụ như nhau trong cơ thể thực vật.  

Cơ thể thực vật đa bào bậc cao được cấu tạo bởi nhiều tế bào, trong đó các 
tế bào chuyên hoá khác nhau về hình dạng và cấu trúc để đảm nhận những nhiệm 
vụ đặc biệt khác nhau. Mỗi nhóm tế bào tập hợp nhau làm thành mô, nhiều mô 
họp thành cơ quan trong một cơ thể thống nhất gồm nhiều cơ quan.  

Chu kỳ sống của thực vật phức tạp dần từ thực vật bậc thấp đến thực vật 
bậc cao, thể hiện một quá trình tiến hóa lâu dài cũng như những thích nghi trong 
cấu tạo cơ thể ngày càng tốt hơn cho việc phát triển giống loài.     
 

1.1 Lược sử về sự phát hiện tế bào 
 Hầu hết các tế bào đều có kích thước rất nhỏ nên mắt trần không thể quan 
sát được, vì thế lược sử phát hiện tế bào gần như là lược sử phát minh ra kính 
hiển vi. Galileo người Ý (1564-1642) chế tạo ra viễn vọng kính để quan sát các 
vì sao trong bầu trời, vô tình khi quan sát kính với đầu kính lật ngược đã tình cờ 
khám phá ra những vật rất nhỏ ở chung quanh.  Antonie Van Leeuwenhoek 
(1632-1703) người Hà Lan, do yêu cầu kiểm tra tơ lụa nên ông mài các thấu kính 
để quan sát chất lượng của vải, nhờ đó quan sát được những vật nhỏ li ti chung 
quanh và ông cũng khám phá ra sự hiện diện của thế giới vi sinh vật.   
 Robert Hook (1635-1723) nhà vật lý học người Anh lần đầu tiên (1665) 
mô tả các lổ nhỏ có vách bao bọc của miếng nút bần cắt ngang dưới kính hiển vi, 
ông dùng thuật ngữ tế bào (cellula / phòng / buồng nhỏ) để chỉ các lổ đó. 
 

1.2. Thuyết tế bào  
 
Câu hỏi: Thuyết về tế bào đã có từ khi nào ? Bạn biết gì về thuyết nầy và các 
thuyết trước nó nếu có? 
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 Cho đến thế kỷ thứ XIX, khái niệm sinh vật có cấu tạo tế bào của Robert 
Hook  mới được "sống dậy" từ nhiều công trình nghiên cứu, đặc biệt là công 
trình của hai người Đức: nhà thực vật học Mathias Jakob Schleiden (1838) và 
nhà động vật học Theodor Schwann (1939) đã hệ thống hóa quan điểm thành 
thuyết tế bào: "Tất cả các sinh vật do một hay nhiều tế bào tạo thành", cách 
khác: "Tế bào là đơn vị cấu tạo sống cơ bản của tất cả sinh vật". Năm 1858, bác 
sĩ người Đức Rudolph Virchow mở rộng thêm học thuyết tế bào: "Tế bào do tế 
bào có trước sinh ra". Sau đó, Louis Pasteur (1862) thuyết phục các nhà khoa 
học đồng thời bằng hàng loạt thí nghiệm chứng minh quan điểm của R. Virchow. 
Học thuyết tế bào ra đời và được tóm tắt: "Tế bào là đơn vị cấu tạo sống cơ bản 
của tất cả sinh vật, tế bào do tế bào có trước sinh ra".        
 

1.3. Hình dạng và kích thước tế bào 
1.3.1. Hình dạng 

Hình dạng tế bào rất biến thiên và tùy thuộc rất nhiều vào tế bào chính là 
sinh vật đơn bào hay tế bào là một thành phần đã chuyên hóa để đảm nhận những 
nhiệm vụ khác nhau trong cơ thể sinh vật đa bào. 
 Ở sinh vật đơn bào, tế bào có hình cầu (Chlorella), hình cong như lưỡi 
liềm (Closterium), hình trứng (Chlamydomonas)... Ở thực vật bậc cao, tế bào có 
dạng hình chữ nhật, hình nhiều cạnh gần tròn hoặc có hình kéo dài ở hai đầu (tế 
bào sợi) ... Tuy nhiên trong quá trình phát triển của thực vật, hình dạng tế bào có 
thể thay đổi cho phù hợp với nhiệm vụ hay sự thích nghi trong môi trường sống. 

1.3.2. Kích thước 
 Kích thước của tế bào biến thiên theo từng loại tế bào, thường tế bào rất nhỏ và 
phải dùng kính hiển vi mới quan sát được. Vi khuẩn có lẽ là sinh vật đơn bào có kích 
thước nhỏ nhất, kích thước trung bình của tế bào thực vật từ 10-1000µm, một số loại 
tế bào đặc biệt có kích thước lớn hơn và có thể nhìn thấy bằng mắt thường (tế bào thịt 
quả dưa hấu, tép bưởi, cam, sợi đay, sợi gai, sợi bông ...). 
 Hình dạng và kích thước của tế bào còn liên quan đến chức năng của tế bào. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.1.1. Các dạng tế bào thực vật : (1) Hình cầu (Chlorella), (2) Hình trứng (Chlamydomonas),  
(3) Một số tế bào khác nhau ở các mô của thực vật bậc cao 
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2. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO 
 
Câu hỏi: Liệt kê các loại bào quan trong tế bào chân hạch và chức năng tương 
ứng.  

  
Trong trường hợp điển hình, mỗi tế bào thực vật trưởng thành có một vách 

tế bào cứng rắn bao bọc bên ngoài màng sinh chất hay màng tế bào chất ít nhiều 
rắn chắc và đàn hồi, bên trong là chất nguyên sinh (protoplasm) gồm tế bào chất 
(cytoplasm), nhân (nucleus). Trong tế bào chất có mạng lưới nội chất và bộ máy 
Golgi, các bào quan (organelles) có màng bao như ty thể, lục lạp hay không có 
màng bao như ribo thể, ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.1.2. 
H.1.2 

2.1. Màng tế bào 
 

 
 H.1.2. Tế bào thực vật với các thành phần bên trong (x 8.000) 

2.1. Màng tế bào 
 
Câu hỏi: Thế nào là màng tế bào chất? Hãy cho biết sự quan trọng về mặt sinh lý 
học của màng.  
  
 Màng tế bào là sản phẩm hoạt động của chất nguyên sinh, được tạo thành 
ở những giai đoạn nhất định của sự phát triển của tế bào. Chỉ một số trường hợp 
tế bào không nhìn thấy rõ có màng bao bọc và được gọi tế bào trần. 

Màng tế bào gồm màng tế bào chất bao quanh khối sinh chất, ngăn cách 
nó với môi trường bên ngoài và các bào quan khác bên trong khối sinh chất như 
màng nhân, màng của ty thể bộ, lục lạp, màng nội chất ... 
 Màng tế bào rất mỏng, dày từ 5-10nm nên không thể thấy được bằng kính 
hiển vi thường; đây là một màng đôi / kép ngăn cách các tế bào chất với môi 
trường bên ngoài tế bào; có cấu trúc gồm 2 lớp phospholipid và ở giữa chèn các 
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phân tử protein màng. Màng tế bào có tác dụng như một hàng rào chọn lọc 
kiểm soát các ion và phân tử qua lại giữa tế bào và môi trường xuyên qua màng, 
đó là màng thấm chọn lọc (selective permeability) cho phép một số chất đi qua dễ 
dàng hơn những chất khác, điều này giải thích hiện tượng co nguyên sinh và 
phản co nguyên sinh qua vách tế bào. Hiện tượng thấm thấu xảy ra khi nồng độ 
dung dịch bên trong tế bào và ngoài môi trường chênh lệch nhau.    
 

2.2. Tế bào chất 
 
Câu hỏi: Trạng thái "sol - gel" của chất tế bào thể hiện như thế nào? 
  
 Tế bào chất là thành phần chất nguyên sinh gồm một khối dịch lỏng là 
dịch tế bào chất (cytosol) và bộ khung xương protein của tế bào (cytoskeleton). 
Chính tại đây xảy ra các quá trình hoạt động sống của tế bào. Khi tế bào còn non, 
tế bào chất chiếm hầu hết hay phần lớn khoang tế bào, trong quá trình phát triển 
của tế bào dần dần xuất hiện không bào, tế bào càng già thì không bào càng lớn 
nên tế bào chất lúc đó chỉ còn là lớp màng mỏng nằm sát màng tế bào. Bên ngoài 
tế bào chất là màng ngoại chất (plasmalemme), chính nhờ màng này mà chất tế 
bào có thể chứa đến 90% nước vẫn không tan trong nước. Màng ngoại chất được 
cấu tạo bằng lipo-protein cứng rắn, khi màng này bị bể thì tế bào chất chảy ra 
nhưng tế bào chất sẽ tạo ngay một màng mới. 
 Bộ khung xương tế bào là một hệ thống lưới protein phức tạp, sườn 
protein này tạo hình dạng của tế bào, nơi xảy ra sự phân chia tế bào, tăng trưởng, 
biệt hóa và chuyển động của các bào quan từ nơi này đến nơi khác trong tế bào.  
 Tế bào chất dưới kính hiển vi điện tử có cấu tạo như sau: 
 - Một lưới ba chiều (ngang, dọc và đứng) do các phân tử protein hoặc ở 
thể phân tử hình cầu hoặc ở thể những sợi rất dài tạo thành. 
 - Phân tử lipid làm thành lớp, miếng hay khối giữa các mành lưới phức tạp đó. 
 - Nước chiếm từ 80-90% hoặc dưới dạng phân tử nước dính vào các gốc háo 
thủy của protein trong cơ cấu sinh chất, hoặc thể phân tử nước hay tự do dạng ion. 
 - Màng ngoại chất là một màng đôi lipo-protein dính nhau do cực kỵ nước 
của lipid làm thành. Cơ cấu màng đôi này không chỉ riêng cho màng ngoại chất 
mà chung cho tất cả bề mặt giáp với vách tế bào. 

2.2.1. Tính chất vật lý của tế bào chất 
Tế bào chất dưới dạng thể giao trạng: lỏng như nước, không màu và hơi trong 

suốt, có tính đàn hồi; đó chính là hệ thống keo có thể vừa ở trạng thái lỏng (sol) như 
nước, vừa có thể ở trạng thái đặc (gel). Tế bào chất là chất đều hòa như một giọt nước 
với ánh sáng, tuy nhiên khi có chất độc hay bị đun nóng nó sẽ trở nên đục. 

Trạng thái sol đặc trưng cho độ nhớt của tế bào, độ nhớt này có thể thay 
đổi tùy thuộc vào loại tế bào, vào trạng thái sinh lý của tế bào và nhứt là nó phản 
ảnh cơ cấu của tế bào chất; trạng thái gel gần với thể rắn hơn, do đó nó bảo đảm 
hình dạng ổn định của tế bào.  
 pH của tế bào chất gần trung hòa ( # 7), pH này rất ít thay đổi do trong tế 
bào chất chứa hầu hết protein là những ion lưỡng tính, khi gặp acid sẽ hóa hợp 
với acid, khi gặp baz sẽ hóa hợp với baz, trong tế bào chất có nhiều chất muối 
làm thành môi trường đệm không cho pH biến thiên. 

Trong tế bào chất sống, thường xuyên có sự thay đổi trạng thái từ sol sang 
gel và ngược lại, đây là đặc tính đặc biệt cần thiết cho đời sống của tế bào, đặc 


